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	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

	Sơ lược về lịch sử phát triển máy tính
	Nhận biết 
– Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính.
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người.
	5(TN)
	4(TN)
	
	

	2
	Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	1. Đặc điểm của thông tin trong môi trường số
	Nhận biết 
– Nêu được các đặc điểm của thông tin số: đa dạng, được thu thập ngày càng nhanh và nhiều, được lưu trữ với dung lượng khổng lồ bởi nhiều tổ chức và cá nhân, có tính bản quyền, có độ tin cậy rất khác nhau, có các công cụ tìm kiếm, chuyển đổi, truyền và xử lí hiệu quả.
Thông hiểu
– Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy, nêu được ví dụ minh hoạ.
– Nêu được ví dụ minh hoạ sử dụng công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số.
Vận dụng
– Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số.
	11(TN)
	3(TN)
	1(TL)
	

	
	
	2. Thông tin với giải quyết vấn đề
	Thông hiểu
– Xác định được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh hoạ.
Vận dụng
– Chủ động tìm kiếm được thông tin để thực hiện nhiệm vụ (thông qua bài tập cụ thể).
	
	3(TN)
	1(TL)
	

	3
	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số
	Thông hiểu
– Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. Ví dụ: thu âm, quay phim, chụp ảnh khi không được phép, dùng các sản phẩm văn hoá vi phạm bản quyền, ...
Vận dụng
– Bảo đảm được các sản phẩm số do bản thân tạo ra thể hiện được đạo đức, tính văn hóa và không vi phạm pháp luật.
	
	2(TN)
	1(TL)
	

	Tổng
	
	16 TN
	12 TN
	3 TL
	

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	0%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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	Lời phê của thầy, cô giáo


I. Trắc nghiệm (7đ): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện thiếu văn hoá, vi phạm đạo đức khi sử dụng thiết bị công nghệ số?
A.  Ghi âm trái phép các cuộc trò chuyện
B.  Không sử dụng điện thoại thông minh để hỏi đáp án trong giờ kiểm tra..
C.  Quay phim trong rạp chiếu phim.
D.  Chụp ảnh ở nơi không cho phép.
Câu 2: Yếu tố nào không dùng để nhận biết độ tin cậy của thông tin?
A.  Trích dẫn nguồn thông tin trong bài viết.	B.  Không có tính cập nhật của bài viết.
C.  Tác giả, nguồn thông tin.	D.  Mục đích, tính cập nhật của bài viết.
Câu 3: Hãy tưởng tượng rằng em thấy một thông báo trên mạng xã hội có nội dung: “Vì lí do khẩn cấp, các trường được nghỉ đến thứ Hai tuần sau. Vui lòng chia sẻ ngay lập tức!”. Tin nhắn có vẻ nghiêm túc. Em sẽ hành động như thế nào?
A.  Không chia sẻ tin nhắn vì em không chắc đó là sự thật và việc lan truyền có thể gây nhầm lẫn.
B.  Chia sẻ tin nhắn để thể hiện tinh thần hợp tác.
C.  Đợi người khác chia sẻ trước, rồi mình chia sẻ sau để không phải chịu trách nhiệm.
D.  Chia sẻ tin nhắn vì nó có vẻ nghiêm túc.
Câu 4: Thế hệ máy tính nào bắt đầu sử dụng bàn phím và màn hình?
A.  Thế hệ thứ hai.		B.  Thế hệ thứ ba.	
C.  Thế hệ thứ năm.		D.  Thế hệ thứ tư.
Câu 5: Chọn phương án ghép đúng.
“Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn,…..
A.  được bảo hộ quyền tác giả và độ tin cậy khác nhau.
B.  được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
C.  được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cập.
D.  được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
Câu 6: Đâu là hành vi không có đạo đức, văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A.  Luôn cố gắng trả lời tin nhắn sớm nhất có thể.
B.  Sử dụng tai nghe khi nghe ca nhạc, xem phim, chơi trò chơi điện tử ở nơi có nhiều người.
C.  Nên nói xin phép, xin lỗi khi phải dừng trao đổi với bạn để nghe điện thoại.
D.  Chúng ta có thể tuỳ ý sử dụng bất kì hình ảnh, âm thanh nào để làm màn hình nền, nhạc chờ, chuông cho điện thoại của mình.
Câu 7: Tên sản phẩm được sáng chế vào năm 1642?
A.  Máy tính Z2.		B.  Máy Turing.	
C.  Máy tính Pascaline.		D.  Máy tính Z1.
Câu 8: Vì sao thông tin đã đưa lên mạng rất khó thu hồi triệt để?
A.  Vì thông tin chân thực ban đầu có thể bị làm sai lệch rồi tiếp tục phát tán vì động cơ, lợi ích riêng.
B.  Vì có nguồn thông tin đáng tin cậy nhưng cũng có nguồn thông tin không thực sự đáng tin cậy.
C.  Vì đối tượng đưa thông tin lên Internet rất đa dạng và mục đích rất khác nhau..
D.  Vì việc sao lưu có thể được thực hiện tự động bởi tính năng đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị, dịch vụ.
Câu 9: Theo nguyên lí hoạt động của máy tính với khái niệm “chương trình được lưu trữ, cấu tạo của máy tính gồm những thành phần nào?
A.  Bộ xử lý, bộ nhớ, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra
B.  Bộ xử lý, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra 
C.  Bộ xử lý, bộ nhớ, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận đó
D.  Bộ xử lý, bộ nhớ, bộ nhớ
Câu 10: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống
“…..từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được kiểm duyệt trước khi đăng tải sẽ có độ tin cậy cao hơn”
A.  Tác giả	B.  Tính cập nhật
C.  Nguồn thông tin	D.  Mục đích của bài viết
Câu 11: Máy tính được phát triển từ những năm 1990 sử dụng công nghệ nào?
A.  Vi xử lý ULSI.		B.  Bóng bán dẫn.	
C.  Vi xử lí VLSI		D.  Mạch tích hợp.
Câu 12: Thông tin đáng tin cậy giúp em điều gì?
A.  Đưa ra kết luận đúng, quyết định hành động đúng, giải quyết được các vấn đề được đặt ra.
B.  Suy nghĩ lại kết luận được đưa ra.
C.  Không giúp được điều gì.
D.  Không giải quyết được vấn đề đặt ra.
Câu 13: Thông tin số là:
A.  thông tin được mã hoá thành dãy bit, được chuyển vào máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng,…để có thể lan truyền, trao đổi trong môi trường kĩ thuânt số.
B.  Nguồn thông tin khổng lồ, phổ dụng nhất hiện nay.
C.  thông tin được thu thập, lưu trữ, xử lí, truyền, trao đổi.
D.  thông tin được thông qua các thiết bị, phương tiện công nghệ kĩ thuật số.
Câu 14: Ba đặc điểm của thông tin số là:
A.  sao chép nhanh, dễ lan truyền, khó xoá bỏ hoàn toàn.
B.  sao chép chậm, khó lan truyền, khó xoá bỏ hoàn toàn.
C.  sao chép chậm, dễ lan truyền, dễ xoá bỏ hoàn toàn.
D.  sao chép chậm, khó lan truyền, dễ xoá bỏ hoàn toàn.
Câu 15: Đặc điểm nào sau đây không thuộc về thông tin số?
A.  Có công cụ hỗ trợ tìm kiếm, xử lí, chuyển đổi hiệu quả.
B.  Có thể truy cập từ xa.
C.  Nhiều người có thể truy cập đồng thời.
D.  Chỉ cho phép một người sử dụng tại một địa điểm.
Câu 16: Một tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây, đó là vấn đề quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ tràn lan trên Internet. Chỉ cần tìm thông tin về một bệnh nào đó, người dùng sẽ lập tức nhìn tháy quảng cáo của thực phẩm chức năng có tác dụng như “thần dược”. Để chọn lọc, tiếp  xúc với những thông tin đáng tin cậy, người dùng mạng cần:
A.  lan truyền cách chữa bệnh bằng thực phẩm chức năng khi chưa xác thực thông tin có chính xác hay không.
B.  tin tưởng các thực phẩm chức năng sẽ chữa khỏi bệnh dù thực phẩm chức năng đó thiếu các nghiên cứu về tính an toàn.
C.  tìm hiểu và nhờ sự trợ giúp của những người có chuyên môn trong ngành y hay chuyên gia y tế.
D.  chia sẻ thực phẩm chức năng đó khi chưa biết nó có hiệu quả hay không.
Câu 17: Bức ảnh số khác với bức ảnh trên giấy ở điểm nào?
A.  Tốn vật liệu, khi bức ảnh gửi đi thì người gửi vẫn có ảnh.
B.  Không tốn vật liệu, khi bức ảnh gửi đi thì người gửi sẽ không còn ảnh nữa.
C.  Tốn vật liệu
D.  Không tốn vật liệu, khi bức ảnh gửi đi thì người gửi vẫn có ảnh.
Câu 18: Để tìm hiểu một đội bóng đá ở châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất?
A.  Nguồn tin từ câu lạc bộ  của đội bóng đối thủ.
B.  Nguồn tin từ diễn đàn bóng đá Việt Nam.
C.  Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó.
D.  Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Phi. 
Câu 19: Bộ nhớ của thế hệ máy tính thứ hai là:
A.  CD, RAM, ROM.	B.  đĩa từ.	C.  lõi từ, băng từ.	D.  trống từ.
Câu 20: Thông tin số có thể được truy cập từ xa nếu
A.  thông tin ít dữ liệu.	B.  người quản lí thông tin đó cho phép.
C.  thông tin nhiều dữ liệu.	D.  thông tin có khả năng truyền tải xa.
Câu 21: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống
“Bài viết có…..nguồn thông tin sử dụng trong bài, cung cấp dẫn chứng để xác minh sẽ có độ tin cậy cao hơn”
A.  tính cập nhật		B.  trích dẫn 	
C.  mục đích		D.  nguồn thông tin
Câu 22: Máy tính điện tử ra đời và phát triển qua mấy thế hệ?
A.  7.	B.  5.	C.  4.	D.  6.
Câu 23: Máy tính trong dự án của Babbage có những đặc điểm gì?
A.  Máy tính không có những ứng dụng ngoài tính toán thuần tuý.
B.  Máy tính với kích thước nhỏ gọn.
C.  Máy tính đa năng thực hiện tự động.
D.  Có thiết kế như máy tính cơ khí.
Câu 24: Nguồn thông tin số khổng lồ, đa dạng nhất hiện nay là
A.  Zalo	B.  Facebook	C.  Sách	D.  Internet
Câu 25: Sự thay đổi mà máy tính mang lại trong lĩnh vực giáo dục là:
A.  Giao tiếp, chia sẻ, tham gia các hoạt động cộng đồng trên mạng.
B.  dạy học trực tuyến.
C.  Du lịch thực tế ảo.
D.  Xem phim, chơi game trực tuyến.
Câu 26: Thông tin giả, sai sự thật trên Internet gây ra những tác hại, ảnh hưởng xấu đến cá nhân, tổ chức cộng đồng. Phát biểu nào dưới đây thể hiện sự khai thác và sử dụng thông tin trên Internet một cách hiệu quả?
A.  Sử dụng những thông tin trên trang web có tính chất quảng cáo, bán hàng.
B.  Đọc những nguồn thông tin từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được kiểm duyệt trước khi đăng tải.
C.  Nghiên cứu những bài viết có mục đích xâm phạm, bôi nhọ cá nhân.
D.  Tìm hiểu những bài viết có nội dung chưa được cập nhật, đính chính thông tin đã đăng tải.
Câu 27: Để tìm hiểu một đội bóng đá ở châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất?
A.  Nguồn tin từ diễn đàn bóng đá Việt Nam.
B.  Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó.
C.  Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Phi. 
D.  Nguồn tin từ câu lạc bộ  của đội bóng đối thủ.
Câu 28: Thành phần chính của máy tính điện tử thế hệ thứ 4 là:
A.  mạch tích hợp cỡ rất lớn và bộ vi xửa lí	B.  bóng bán dẫn, mạch tích hợp.
C.  mạch tích hợp cỡ siêu lớn.	D.  đèn điện tử chân không.
II. Tự luận (3đ)
Câu 1 (1đ): Trong tập ảnh cũ, Khoa thấy bức ảnh ruộng bậc thang. Để chia sẻ ảnh với An mà không cần phải đến nhà bạn, Khoa đã dùng điện thoại thông minh chụp lại bức ảnh và gửi cho An qua thư điện tử. Em hãy cho biết:
a. Sau khi An nhận được ảnh, Khoa có bị mất ảnh gốc không?
b. An có thể lưu trữ ảnh vào những thiết bị nào?
Câu 2 (1đ): Với chủ đề “Đóng góp của Alan Turing đối với sự ra đời của Khoa học máy tính”. Em hãy:
a. Chọn từ khoá để tìm kiếm nội dung theo chủ đề đã cho.
b. Lựa chọn các căn cứ để đánh giá độ tin cậy của thông tin tìm được.
Câu 3 (1đ): Khi soạn bài trình chiếu môn Khoa học tự nhiên, bạn Linh sử dụng một số hình ảnh tải về từ Internet nhưng không ghi nguồn gốc. Theo em, việc làm đó có vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hoá không? Hãy giải thích.

---------------- Hết ---------------











	PHÒNG GD&ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI

	  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I LỚP 8
MÔN : TIN HỌC - Tiết 9
[bookmark: _GoBack]Năm học 2023 – 2024
Thời gian làm bài : 45 phút          
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	Điểm




	Lời phê của thầy, cô giáo


I. Trắc nghiệm (7đ): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Máy tính được phát triển từ những năm 1990 sử dụng công nghệ nào?
A.  Vi xử lý ULSI.		B.  Vi xử lí VLSI	
C.  Mạch tích hợp.		D.  Bóng bán dẫn.
Câu 2: Thông tin giả, sai sự thật trên Internet gây ra những tác hại, ảnh hưởng xấu đến cá nhân, tổ chức cộng đồng. Phát biểu nào dưới đây thể hiện sự khai thác và sử dụng thông tin trên Internet một cách hiệu quả?
A.  Sử dụng những thông tin trên trang web có tính chất quảng cáo, bán hàng.
B.  Đọc những nguồn thông tin từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được kiểm duyệt trước khi đăng tải.
C.  Nghiên cứu những bài viết có mục đích xâm phạm, bôi nhọ cá nhân.
D.  Tìm hiểu những bài viết có nội dung chưa được cập nhật, đính chính thông tin đã đăng tải.
Câu 3: Để tìm hiểu một đội bóng đá ở châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất?
A.  Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Phi. 
B.  Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó.
C.  Nguồn tin từ câu lạc bộ  của đội bóng đối thủ.
D.  Nguồn tin từ diễn đàn bóng đá Việt Nam.
Câu 4: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống
“…..từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được kiểm duyệt trước khi đăng tải sẽ có độ tin cậy cao hơn”
A.  Tác giả	B.  Tính cập nhật
C.  Nguồn thông tin	D.  Mục đích của bài viết
Câu 5: Chọn phương án ghép đúng.
“Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn,…..
A.  được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cập.
B.  được bảo hộ quyền tác giả và độ tin cậy khác nhau.
C.  được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.
D.  được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.
Câu 6: Tên sản phẩm được sáng chế vào năm 1642?
A.  Máy tính Z2.		B.  Máy tính Z1.	
C.  Máy tính Pascaline.		D.  Máy Turing.
Câu 7: Thông tin số là:
A.  thông tin được thông qua các thiết bị, phương tiện công nghệ kĩ thuật số.
B.  Nguồn thông tin khổng lồ, phổ dụng nhất hiện nay.
C.  thông tin được mã hoá thành dãy bit, được chuyển vào máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng,…để có thể lan truyền, trao đổi trong môi trường kĩ thuânt số.
D.  thông tin được thu thập, lưu trữ, xử lí, truyền, trao đổi.
Câu 8: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện thiếu văn hoá, vi phạm đạo đức khi sử dụng thiết bị công nghệ số?
A.  Quay phim trong rạp chiếu phim.
B.  Chụp ảnh ở nơi không cho phép.
C.  Ghi âm trái phép các cuộc trò chuyện
D.  Không sử dụng điện thoại thông minh để hỏi đáp án trong giờ kiểm tra..
Câu 9: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống
“Bài viết có…..nguồn thông tin sử dụng trong bài, cung cấp dẫn chứng để xác minh sẽ có độ tin cậy cao hơn”
A.  mục đích		B.  tính cập nhật	
C.  trích dẫn 		D.  nguồn thông tin
Câu 10: Hãy tưởng tượng rằng em thấy một thông báo trên mạng xã hội có nội dung: “Vì lí do khẩn cấp, các trường được nghỉ đến thứ Hai tuần sau. Vui lòng chia sẻ ngay lập tức!”. Tin nhắn có vẻ nghiêm túc. Em sẽ hành động như thế nào?
A.  Không chia sẻ tin nhắn vì em không chắc đó là sự thật và việc lan truyền có thể gây nhầm lẫn.
B.  Chia sẻ tin nhắn để thể hiện tinh thần hợp tác.
C.  Chia sẻ tin nhắn vì nó có vẻ nghiêm túc.
D.  Đợi người khác chia sẻ trước, rồi mình chia sẻ sau để không phải chịu trách nhiệm.
Câu 11: Máy tính điện tử ra đời và phát triển qua mấy thế hệ?
A.  6.	B.  7.	C.  4.	D.  5.
Câu 12: Nguồn thông tin số khổng lồ, đa dạng nhất hiện nay là
A.  Sách	B.  Facebook	C.  Internet	D.  Zalo
Câu 13: Bức ảnh số khác với bức ảnh trên giấy ở điểm nào?
A.  Tốn vật liệu
B.  Không tốn vật liệu, khi bức ảnh gửi đi thì người gửi vẫn có ảnh.
C.  Tốn vật liệu, khi bức ảnh gửi đi thì người gửi vẫn có ảnh.
D.  Không tốn vật liệu, khi bức ảnh gửi đi thì người gửi sẽ không còn ảnh nữa.
Câu 14: Thế hệ máy tính nào bắt đầu sử dụng bàn phím và màn hình?
A.  Thế hệ thứ hai.	B.  Thế hệ thứ tư.	C.  Thế hệ thứ năm.	D.  Thế 	hệ thứ ba.
Câu 15: Yếu tố nào không dùng để nhận biết độ tin cậy của thông tin?
A.  Mục đích, tính cập nhật của bài viết.	B.  Không có tính cập nhật của bài viết.
C.  Tác giả, nguồn thông tin.	D.  Trích dẫn nguồn thông tin trong bài viết.
Câu 16: Máy tính trong dự án của Babbage có những đặc điểm gì?
A.  Máy tính đa năng thực hiện tự động.
B.  Máy tính với kích thước nhỏ gọn.
C.  Có thiết kế như máy tính cơ khí.
D.  Máy tính không có những ứng dụng ngoài tính toán thuần tuý.
Câu 17: Đặc điểm nào sau đây không thuộc về thông tin số?
A.  Chỉ cho phép một người sử dụng tại một địa điểm.
B.  Có công cụ hỗ trợ tìm kiếm, xử lí, chuyển đổi hiệu quả.
C.  Có thể truy cập từ xa.
D.  Nhiều người có thể truy cập đồng thời.
Câu 18: Vì sao thông tin đã đưa lên mạng rất khó thu hồi triệt để?
A.  Vì đối tượng đưa thông tin lên Internet rất đa dạng và mục đích rất khác nhau..
B.  Vì việc sao lưu có thể được thực hiện tự động bởi tính năng đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị, dịch vụ.
C.  Vì có nguồn thông tin đáng tin cậy nhưgn cũng có nguồn thông tin không thực sự đáng tin cậy.
D.  Vì thông tin chân thực ban đầu có thể bị làm sai lệch rồi tiếp tục phát tán vì động cơ, lợi ích riêng.
Câu 19: Thành phần chính của máy tính điện tử thế hệ thứ 4 là:
A.  bóng bán dẫn, mạch tích hợp.	B.  mạch tích hợp cỡ siêu lớn.
C.  mạch tích hợp cỡ rất lớn và bộ vi xửa lí	D.  đèn điện tử chân không.
Câu 20: Bộ nhớ của thế hệ máy tính thứ hai là:
A.  lõi từ, băng từ.	B.  trống từ.	C.  CD, RAM, ROM.	D.  đĩa từ.
Câu 21: Đâu là hành vi không có đạo đức, văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số?
A.  Luôn cố gắng trả lời tin nhắn sớm nhất có thể.
B.  Chúng ta có thể tuỳ ý sử dụng bất kì hình ảnh, âm thanh nào để làm màn hình nền, nhạc chờ, chuông cho điện thoại của mình.
C.  Sử dụng tai nghe khi nghe ca nhạc, xem phim, chơi trò chơi điện tử ở nơi có nhiều người.
D.  Nên nói xin phép, xin lỗi khi phải dừng trao đổi với bạn để nghe điện thoại.
Câu 22: Để tìm hiểu một đội bóng đá ở châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất?
A.  Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Phi. 
B.  Nguồn tin từ diễn đàn bóng đá Việt Nam.
C.  Nguồn tin từ câu lạc bộ  của đội bóng đối thủ.
D.  Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó.
Câu 23: Ba đặc điểm của thông tin số là:
A.  sao chép nhanh, dễ lan truyền, khó xoá bỏ hoàn toàn.
B.  sao chép chậm, khó lan truyền, dễ xoá bỏ hoàn toàn.
C.  sao chép chậm, khó lan truyền, khó xoá bỏ hoàn toàn.
D.  sao chép chậm, dễ lan truyền, dễ xoá bỏ hoàn toàn.
Câu 24: Thông tin đáng tin cậy giúp em điều gì?
A.  Suy nghĩ lại kết luận được đưa ra.
B.  Không giải quyết được vấn đề đặt ra.
C.  Đưa ra kết luận đúng, quyết định hành động đúng, giải quyết được các vấn đề được đặt ra.
D.  Không giúp được điều gì.
Câu 25: Sự thay đổi mà máy tính mang lại trong lĩnh vực giáo dục là:
A.  Xem phim, chơi game trực tuyến.
B.  Giao tiếp, chia sẻ, tham gia các hoạt động cộng đồng trên mạng.
C.  dạy học trực tuyến.
D.  Du lịch thực tế ảo.
Câu 26: Một tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây, đó là vấn đề quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ tràn lan trên Internet. Chỉ cần tìm thông tin về một bệnh nào đó, người dùng sẽ lập tức nhìn tháy quảng cáo của thực phẩm chức năng có tác dụng như “thần dược”. Để chọn lọc, tiếp  xúc với những thông tin đáng tin cậy, người dùng mạng cần:
A.  tin tưởng các thực phẩm chức năng sẽ chữa khỏi bệnh dù thực phẩm chức năng đó thiếu các nghiên cứu về tính an toàn.
B.  lan truyền cách chữa bệnh bằng thực phẩm chức năng khi chưa xác thực thông tin có chính xác hay không.
C.  tìm hiểu và nhờ sự trợ giúp của những người có chuyên môn trong ngành y hay chuyên gia y tế.
D.  chia sẻ thực phẩm chức năng đó khi chưa biết nó có hiệu quả hay không.
Câu 27: Thông tin số có thể được truy cập từ xa nếu
A.  thông tin nhiều dữ liệu.	B.  thông tin có khả năng truyền tải xa.
C.  thông tin ít dữ liệu.	D.  người quản lí thông tin đó cho phép.
Câu 28: Theo nguyên lí hoạt động của máy tính với khái niệm “chương trình được lưu trữ, cấu tạo của máy tính gồm những thành phần nào?
A.  Bộ xử lý, bộ nhớ, bộ nhớ
B.  Bộ xử lý, bộ nhớ, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra
C.  Bộ xử lý, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra 
D.  Bộ xử lý, bộ nhớ, các cổng kết nối với thiết bị vào – ra và đường truyền giữa các bộ phận đó
II. Tự luận (3đ)
Câu 1 (1đ): Khoa gửi cho An bức ảnh ruộng bậc thang qua thư điện tử. Nhận được, An chỉnh sửa lại ảnh cho đẹp hơn và sử dụng nó làm nền cho ảnh cá nhân của mình rồi đưa lên trang cá nhân trên mạng xã hội. Em hãy cho biết:
a. Những ai có thể xem được bức ảnh An đưa lên mạng xã hội?
b. An có thể gửi ảnh sau khi chỉnh sửa cho Khoa hoặc cho các bạn khác không?
Câu 2 (1đ): Với chủ đề “Lập trình viên đầu tiên trong lịch sử phát triển máy tính”. Em hãy:
a. Chọn từ khoá để tìm kiếm nội dung theo chủ đề đã cho.
b. Lựa chọn các căn cứ để đánh giá độ tin cậy của thông tin tìm được.
Câu 3 (1đ): Chú Bình tạo video quảng cáo món ăn của nhà mình để đưa lên Facebook nhưng sử dụng hình ảnh của người khác. Theo em, việc làm đó có vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hoá không? Hãy giải thích.

---------------- Hết ---------------
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I. Trắc nghiệm (7đ): Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25 điểm.
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II. Tự luận (3đ)
Mã đề 105
Câu 1 (1đ)
a. Sau khi An nhận được ảnh, Khoa không bị mất ảnh gốc. (0.5đ)
b. An có thể lưu trữ ảnh vào những thiết bị lưu trữ của mình, hoặc lưu trữ đám mây. Dữ liệu số dễ dàng được nhân bản và lan truyền (0.5đ)
Câu 2 (1đ)
a. Từ khoá “Đóng góp của Alan Turing đối với sự ra đời của Khoa học máy tính” (0.5đ)
b. Các căn cứ đánh giá độ tin cậy của thông tin: xác định nguồn thông tin tìm được, kiểm tra chứng cứ của kết luận, thời điểm công bố thông tin (0,5đ)
Câu 3 (1đ)
- Việc làm đó không vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hoá. (0,5đ)
- Nếu chỉ để làm bài tập thì không vi phạm pháp luật. Nếu sử dụng với mục đích để kinh doanh hoặc trên bài báo cáo bạn ghi tên mình là tác giả thì vi phạm pháp luật. Ta nên ghi rõ nguồn gốc với mọi mục đích sử dụng (0.5đ)
Mã đề 106
Câu 1 (1đ)
a. Tuỳ theo lựa chọn của An khi chia sẻ bức ảnh trên mạng xã hội, chỉ những ai được An cho phép mới có thể xem được bức ảnh. Nếu bức ảnh không đăng kí quyền tác giải thì ai cũng có thể sử dụng bức ảnh theo cách của mình. Quyền tác giả của thông tin số được pháp luật bảo hộ. (0.5đ)
b. An cũng có thể gửi ảnh sau khi chỉnh sửa cho Khoa hoặc cho các bạn khác và họ đều có thể tiếp tục xem, tải bức ảnh về máy tính của mình, chỉnh sửa và chia sẻ (0.5đ)
Câu 2 (1đ)
a. Từ khoá “Lập trình viên đầu tiên trong lịch sử phát triển máy tính” (0.5đ)
b. Các căn cứ đánh giá độ tin cậy của thông tin: xác định nguồn thông tin tìm được, kiểm tra chứng cứ của kết luận, thời điểm công bố thông tin (0,5đ)
Câu 3 (1đ)
- Việc làm đó là vi phạm đạo đức, pháp luật hay thiếu văn hoá. (0,5đ)
- Việc quảng cáo không vi phạm nhưng sử dụng hình ảnh của người khác là vi phạm đạo đức, không trung thực và vi phạm bản quyền (0.5đ)
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